
                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỲ I KỲ II KỲ III KỲ IV KỲ V KỲ VI VII VIII

1 DTE1553401150001 Phan Thị Ngọc Ánh 82 84 83 79 85 82 85 90 88 92
94 93 86 Tốt

2 DTE1553401150004 Đỗ Hồng Hạnh 76 84 80 55 85 70 85 92 89 90
93 92 83 Tốt

3 DTE1553401150005 Vũ Thị Phương Hoa 85 88 87 79 89 84 91 90 91 95
94 95 89 Tốt

4 DTE1553401150006 Phạm Thanh Hoài 76 79 78 50 85 68 85 90 88 86
89 88 80 Tốt

5 DTE1553401150010 Bùi Thị Thanh Huyền 87 82 85 79 79 79 85 90 88

6 DTE1553401150007 Lưu Thị Ánh Ngọc 82 91 87 79 79 79 85 93 89 93
94 94 87 Tốt

7 DTE1553401150008 Phạm Thị Thanh Thảo 87.5 60 74 85 85 85 85 91 88 92
93 93 85 Tốt

KỲ I KỲ II KỲ III KỲ IV KỲ V KỲ VI VII VIII

1 DTE1553401030001 Bạch Thị Dung 82 80 81 79 85 82 85 90 88 90 92 91 85 Tốt

2 DTE1553401030002 Bùi Thị Giang 82 80 81 85 85 85 90 90 90 89 91 90 87 Tốt

3 DTE1553401030015 Trần Thu Hà 76 84 80 90 90 90 90 93 92 92 93 93 89 Tốt

4 DTE1553401030003 Nguyễn Thị Hằng 85 80 83 85 85 85 85 90 88 92 92 92 87 Tốt

5 DTE1553401030005 Nông Thị Hường 82 81 82 79 89 84 85 88 87 76 79 78 82 Tốt

(Kèm theo quyết định số  538/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 18 tháng 06 năm 2019)
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6 DTE1553401030016 Lục Thị Lệ 75 84 80 85 89 87 88 90 89 91 94 93 87 Tốt

7 DTE1553401030007 Bùi Thị Tuyết Mai 89 88 89 85 89 87 91 95 93 96 97 97 91 Xuất sắc

8 DTE1553401030008 Đoàn Thị Mai 82 83 83 85 85 85 85 90 88 89 92 91 86 Tốt

9 DTE1553801070044 Bùi Hồng Nhung 77 69 73 50 70 60  88 88 90 90 90 78 Khá

10 DTE1553401030026
PHOUMACHAK  

SAMOEN 76 79 78 79 70 75 70 88 79 50 96 73 76 Khá

11 DTE1553401030018 Lê Thị Thái 76 79 78 59 85 72 85 94 90 93 97 95 84 Tốt

12 DTE1553401030011 Nguyễn Lê Ngọc Trang 96.5 78 87 90 90 90 90 93 92 96 53 75 86 Tốt

13 DTE1553401030010 Nguyễn Thị Hải Yến 93 92 93 91 91 91 91 96 94 93 94 94 93 Xuất sắc

KỲ I KỲ II KỲ III KỲ IV KỲ V KỲ VI VII VIII

1 DTE1553101010100 Nguyễn Thị Nhật Anh 88 85 87 86 70 78 75 74 75 60 65 63 75 Khá

2 DTE1553101010104 Vũ Thị Vân Anh 87 80 84  0 0 85 77 81 50 65 58 56 Trung bình

3 DTE1553101010177 SOMPHAKHOUN BOUNSALY 86 86 86 90 75 83 78 85 82 84 85 85 84 Tốt

4 DTE1553101010178 LORBANLOUN DAVONE 80 85 83 90 72 81 75 75 75 75 85 80 80 Khá

5 DTE1553101010018 Nguyễn Thị Duyên 99 99 99 96 95 96 90 95 93 90 90 90 94 Xuất sắc

6 DTE1553101010107 Lăng Thị Đào 84 90 87 90 85 88 87 82 85 83 85 84 86 Tốt

7 DTE1553101010024 Bùi Thị Thanh Hải 93 94 94 92 92 92 99 95 97 95 95 95 94 Xuất sắc

8 DTE1553101010123 Lê Thị Anh Huệ 92 90 91 90 75 83 80 84 82 85 65 75 83 Tốt

9 DTE1553101010046 Lưu Thị Huyền 80 80 80 85 90 88 88 92 90 89 89 89 87 Tốt

10 DTE1553101010043 Nguyễn Thị Hưởng 70 90 80 80 85 83 89 87 88 87 89 88 85 Tốt

11 DTE1553101010179 CHANTIB KHAMDA 80 85 83 85 70 78 70 70 70 57 65 61 73 Khá

12 DTE1553101010180 THABULOM KHAMMAI 83 88 86 85 75 80 80 70 75 75 80 78 80 Khá
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13 DTE1553101010182 XAIYAVONG KHAMPHENG 88 85 87 90 72 81 73 75 74 70 80 75 79 Khá

14 DTE1553101010183 XAIYAVONG KHAMSAN 80 89 85 85 72 79 74 75 75 70 80 75 78 Khá

15 DTE1553101010055 Hoàng Mỹ Linh 85 93 89 85 90 88 89 84 87 84 89 87 87 Tốt

16 DTE1553101010132 Nguyễn Khánh Linh 82 85 84 90 75 83 79 70 75 80 85 83 81 Tốt

17 DTE1553101010133 Phùng Thị Thùy Linh 90 90 90 90 73 82 85 90 88 86 86 86 86 Tốt

18 DTE1553101010057 Nguyễn Thị Ngọc Minh 73 85 79 80 83 82 83 72 78 50 65 58 74 Khá

19 DTE1553101010064 Ma Thị Hồng Nhung 86 90 88 90 83 87 88 81 85 85 85 85 86 Tốt

20 DTE1553101010066 Triệu Văn Ninh 70 80 75 64 73 69 78 70 74 50 80 65 71 Khá

21 DTE1553101010188 KIMMANY PHIMPHA 86 85 86 85 73 79 81 78 80 78 80 79 81 Tốt

22 DTE1553101010192 XAYYAMANG PHONESAVANH 83 77 80 82 75 79 81 79 80 75 80 78 79 Khá

23 DTE1553101010069 Trần Bích Phương 80 73 77 75 78 77 80 84 82 78 80 79 79 Khá

24 DTE1553101010070 Lê Thị Phượng 74 71 73 74 73 74 75 75 75 70 80 75 74 Khá

25 DTE1553101010072 Triệu Thị Quyên 83 90 87 85 86 86 89 89 89 50 85 68 82 Tốt

26 DTE1553101010193 SENKHEK SENGKHAM 77 78 78 75 70 73 75 68 72 55 65 60 70 Khá

27 DTE1553101010196 XAYATHONG SOMCHAN 80 80 80 82 72 77 73 75 74 72 80 76 77 Khá

28 DTE1553101010199 SOULYVONG SOUKVANHNY 80 70 75 75 70 73 72 50 61 60 62 61 67 Trung bình

29 DTE1553101010162 Nguyễn Thị Trang 50 90 70 87 90 89 88 83 86 87 87 87 83 Tốt

30 DTE1553101010205

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 81 55 68 90 74 82 80 70 75 72 80 76 75 Khá

31 DTE1553401030014 Ngụy Thị Việt Trinh 95 95 95 93 93 93 93  

32 DTE1553101010200 LAO EER TUI 80 75 78 75 73 74 74 75 75 55 80 68 73 Khá

33 DTE1553101010089 Trần Thị Thu Uyên 78 80 79 64 82 73 89 89 89 88 88 88 82 Tốt

34 DTE1553101010090 Nguyễn Thị Thanh Vân 97 96 97 95 93 94 94 95 95 92 92 92 94 Xuất sắc

Ấn định danh sách: 52

Xuất sắc 5

 Đi học TQ

javascript: OpenStudentDetail(%2286DF915B3D5447BC8F8C42DA7ADFD499%22);
javascript: OpenStudentDetail(%220F47D699A424482EA87043CD99DCA0B2%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22773bf1634cf24bf99a22f4c32b32b975%22);
javascript: OpenStudentDetail(%225a3582a5790a4a9e8f9834669a22b334%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22b4127da3cea24bf7899928772f4ae42a%22);
javascript: OpenStudentDetail(%2232417c16c0e643b687b02ca10a721861%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22c0f278f5e3c24343aedf41fc5381efaa%22);
javascript: OpenStudentDetail(%223aa5b9752ff943e68ee9194cef5c47c3%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22331F061C79C74FACB38E9DE35167D051%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22E7426094EE1F4B63BEB76C8B8467FD6E%22);
javascript: OpenStudentDetail(%2200d9497a4602493084308f3f16af2e6f%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22732404ae32bb4077bb16944427c235ab%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22034835b4d1cc4b209378d48f21409d46%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22DFA1C072A3E7435A84C0A95C8527B7CB%22);
javascript: OpenStudentDetail(%227E6A10A44D104568901A39EEFD4D4812%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22D1DDC892E58D42EEA73F95F65CC0F649%22);
javascript: OpenStudentDetail(%2282c3896942ad4647b863b0504d6ff96f%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22279E7956D59A454699BB87ABA8B1AD03%22);
javascript: OpenStudentDetail(%2241258509A8BC49B2B07A886F6402922B%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22A43B4FF4AD1E4B22BD6352C58B07E054%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22cfaf111b17244614a0af48565d1b162e%22);
javascript: OpenStudentDetail(%22287ce3f705414f99a14e8ce178129dfb%22);


Tốt 28

Khá 17

Trung bình 2

Yếu 0

Kém 0

              NGƯỜI LẬPPHÒNG CT-HSSV

Trần Lương Đúc Trần Hoài Nam



(Kèm theo quyết định số  538/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 18 tháng 06 năm 2019)






